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Trang 1

Ngành : Công nghệ sinh học
Khóa 2012-2015

1 12C2040015 Nguyễn Kim Hoàng 19/04/93 12S1 Kon Tum 2.60 Khá

2 12C2040045 Phạm Minh Toàn 06/01/94 12S1 Bình Định 2.96 Khá

3 12C2040017 Hà Văn Khanh 20/08/92 12S1 Quảng Ngãi 2.51 Khá

4 12C2040063 Lê Quang Hiếu 04/11/94 12S2 Quảng Nam-ĐN 2.66 Khá

5 12C2040076 Trần Văn Phúc 24/04/93 12S2 Quảng Trị 2.96 Khá

6 12C2040078 Lê Duy Quý 09/11/91 12S2 Bình Định 3.06 Khá

Ngành : Công nghệ thực phẩm

1 12C2010167 Huỳnh Minh Sơn 01/01/94 12C3 Quảng Nam-ĐN 2.53 Khá

2 12C2010184 Trần Thanh Tín 07/12/94 12C3 Quảng Ngãi 3.01 Khá

Ngành : Quản lý chất lượng thực phẩm

1 12C2060035 Võ Thi Mai 19/03/93 12Q1 Thừa Thiên Huế 2.71 Khá

2 12C2060041 Nguyễn Văn Phước 24/04/94 12Q1 Quảng Nam-ĐN 2.46 Trung bình

3 12C2060120 Từ Thị Thanh Tâm 28/09/94 12Q2 Đà Nẵng 2.71 Khá

Ngành : Quản trị kinh doanh

1 12C2030022 Nguyễn Thị Thái Lan 09/01/91 12M1 Đà Nẵng 2.40 Trung bình

2 12C2030151 Đặng Ngọc Lai 12/10/93 12M3 Bình Định 2.30 Trung bình

Ngành : Công nghệ sinh học
Khóa 2013-2016

1 13CC040034 Nguyễn Thị Nhạo 03/09/94 13C04 Quảng Nam ĐN 2.81 Khá

Ngành : Kế toán

1 11C2020289 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 12/11/92 13C02 Quảng Nam 2.17 Trung bình

Ngành : Quản lý chất lượng thực phẩm

1 13CC060045 Nguyễn Thị Thu Thủy 16/10/95 13C06.1 Bình Định 2.44 Trung bình

2 13CC060082 Nguyễn Thị Oanh 13/10/95 13C06.2 Quảng Nam 2.23 Trung bình

3 13CC060091 Võ Lê Anh Tâm 27/10/95 13C06.2 Quảng Ngãi 2.57 Khá

Ngành : Quản trị kinh doanh

1 13CC030001 Trần Phước Đức 04/12/95 13C03 Đà Nẵng 2.07 Trung bình
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Tổng số sinh viên trong danh sách: 19
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